PHÒNG GD & ĐTTP CẨM PHẢ

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI


BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN HỌC 7 BUỔI/TUẦN 

ĐỒNG MỎ - BẾN VÁN - NĂM HỌC 2015 – 2016
	Họ và tên
	Nhiệm vụ 
	Môn dạy
	Ghi chú

	
	
	Buổi 1
	Buổi 2
	

	Nguyễn Thị Hồng
	- CN lớp 1 (ĐM), dạy 20 tiết 
	TV: 10
Toán: 4
TD: 1
	BDT : 2

BDTV : 4


	

	Bùi Thị Huế
	- CN lớp 2(ĐM), dạy 20 tiết 
	TV: 9               
Toán: 5                

TNXH:1              
	BDT : 2

BDTV : 4


	

	Vũ Thị Tư
	- CN lớp 3(ĐM), dạy 20 tiết
	TV: 9               
Toán: 5                

T.C :1              
	BDT : 2

BDTV : 4


	

	Bế Thị Thu
	- CN lớp ghép 4 + 5(ĐM), dạy : 37 Tiết ( trừ 3 tiết tổ trưởng)
	TV: 8 × 2               
Toán: 5 ×2            

LS: 1+ 1 (HP') 

K.H 5: 1(HP')
	BDT : 4
BDTV : 4

	

	Nguyễn Thị Anh
	- CN lớp 1(BV), dạy 20 tiết 
	TV: 10
Toán: 4
	BDT : 2

BDTV : 4
	

	Nguyễn.T.Bích Ngọc
	- CN lớp ghép
 2 + 3(BV), dạy  42 Tiết; 
	TV: 9 × 2               
Toán: 5 ×2                

TD : 2
	BDT : 2 × 2
BDTV : 4 × 2
	

	Lộc Văn Vịnh
	- CN lớp ghép 4 + 5(BV), dạy : 40 Tiết
	TV: 8 × 2               
Toán: 5 × 2            

LS: 2

TD: 2 × 2
	BDT : 2 × 2
BDTV : 2 × 2

	

	Trương Thị Hương
	Bộ môn dạy cả  điểm ĐM và BV: 23 tiết  
	Â.N:1->5( ĐM)

Â.N:1,2,3,5( BV)

MT1,2,3(ĐM)

MT 1,2,3(BV)

TNXH 1,2 ( ĐM)

Đ.Đ 1,2,3(ĐM)
	MT4,5(ĐM)

Â.N 4
	

	Nguyễn.T.Thu Nga
	Bộ môn dạy tại Đồng Mỏ: 22 tiết 
	Đ.Đ 1->3
T.C 1->2
KT 4,5
KH 4,5

Đ.LÍ 4,5

TD : 1->5

TNXH 3
	
	

	Lục Thị Dung
	Bộ môn dạy tại Bến Ván : 23 tiết 
	Đ.Đ 1->5

T.C 1-> 3

KT 4,P5
KH 4,5

Đ.LÍ 4,5

TD 1: 1

TD 2: 1

TD 3: 1

TNXH 2,3
	MT 4 + 5
	


                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                    Phạm Thị Tin
